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Hướng dẫn tổ chức phân bổ và quản lý kinh phí Trung ương Chương trình bảo

vệ và chăm sóc trẻ em 1996

_______________________________

Thực hiện Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ về

một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996, Bộ

Tài chính đã có Thông tư số 01 ngày 3-1-1996 hướng dẫn một số điểm về cơ chế,

biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 1996.

Được sự thống nhất của Bộ Tài chính, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và

chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn một số điểm về cơ chế quản lý, chế độ chi

tiêu cụ thể trong tổ chức thực hiện chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em do Uỷ

ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam trực tiếp quản lý như sau:

A- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện phương thức quản lý công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo

chương trình mục tiêu:

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn mục tiêu và các hoạt động

chủ yếu năm 1996, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam tỉnh, thành phố căn

cứ nhiệm vụ cả năm được giao, cần cụ thể hoá nhiệm vụ từng quý, tháng để có kế

hoạch chi ngân sách phù hợp, trên cơ sở đó ước thực hiện chi ngân sách cả năm

đảm bảo chi đúng chế độ, đúng nhiệm vụ được giao.

Phần kinh phí địa phương bổ sung để chi chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em

thực hiện theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân địa phương, đồng thời thông báo

cho Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam biết.
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Ngoài nguồn kinh phí được phân bổ, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

các cấp cần huy động thêm nguồn lực của cộng đồng (chủ yếu là nguồn nhân lực tự

nguyện) để thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ngày càng đi vào kế

hoạch, có tính xã hội cao.

2. Về phân bổ và giao nhiệm vụ chi:

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch chi ngân sách

cho Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam tỉnh (thành phố) phù hợp với kế

hoạch chi ngân sách đã được Chính phủ giao (Quyết định số 25/QĐ-BT ngày 15-1-

1996 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm).

- Sau khi nhận được thông báo, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố)

cần tính toán cụ thể và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) về toàn bộ kế

hoạch do Trung ương giao và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với mục tiêu,

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mở rộng phạm vi và đối

tượng thực hiện, bổ sung thêm các hoạt động để đạt mục tiêu cao hơn, tranh thủ các

nguồn lực của địa phương bổ sung thêm các khoản chi phí cho những địa phương

ngoài chương trình, nhằm đẩy nhanh chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em của

địa phương.

3. Thực hiện và quản lý điều hành ngân sách năm 1996:

3.1. Về chi ngân sách:

- Tiếp tục thực hiện quản lý và cấp phát kinh phí theo thông tư Liên Bộ số 16 TT/LB

ngày 5-3-1994 giữa Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và Bộ Tài chính,

theo từng hợp đồng trách nhiệm và theo tiến độ thực hiện các hoạt động với sự giám

sát của cơ quan tài chính các cấp.

- Các khoản chi ngân sách phải được phân bổ cụ thể và đúng mục đích trên cơ sở

nhiệm vụ chi ngân sách năm 1996 đã được Trung ương giao. Trong quá trình thực

hiện, điều hành đảm bảo chi đúng mục tiêu, đúng đối tượng và theo đúng dự toán

được duyệt. Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) chịu

trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước.



- Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) sử dụng ngân sách trung ương

phải lập kế hoạch chi hàng quý (chia ra tháng) gửi về Trung ương trước ngày 5 của

tháng đầu quý; báo cáo quyết toán quý gửi về Trung ương theo thời gian như sau:

+ Báo cáo quyết toán hàng quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau. Báo cáo

quyết toán 6 tháng và hàng năm phải có xác nhận của Sở Tài chính tỉnh (thành phố).

+ Báo cáo quyết toán năm gửi trước ngày 25-1 năm sau.

Các địa phương không gửi kế hoạch hàng quý theo đúng thời gian quy định, không

có báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương không có lý do chính

đáng hoặc báo cáo không đúng mẫu biểu quy định, không thực hiện đúng quy định

về thời gian gửi báo cáo quyết toán, Trung ương sẽ không chuyển kinh phí quý tiếp

theo cho đến khi đơn vị có báo cáo.

- Những khoản chi đã ghi trong kế hoạch, Trung ương tổng hợp và xem xét để cấp

phát kịp thời theo tiến độ, không cấp dồn vào tháng cuối quý, cuối năm.

- Việc sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách ngoài quy định của Trung ương chỉ

được thực hiện khi có nguồn thu đảm bảo và phải được cấp có thẩm quyền phê

duyệt. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) không được tuỳ tiện ban

hành các chế độ chi trái với quy định chung của Nhà nước và quy định của chương

trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Những công việc phát sinh ngoài kế hoạch, nếu chính đáng và cấp thiết, Uỷ ban

bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) cần báo cáo kịp thời về Trung ương

bằng văn bản. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam xem xét và trả lời bằng

văn bản sau, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của địa

phương.

3.2. Về tiết kiệm chi: thực hiện theo đúng Chỉ thị số 368/TTg ngày 22-6-1995 của Thủ

tướng Chính phủ.

3.3. Về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước: Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt

Nam sẽ có văn bản quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, điều kiện, phương thức cấp

phát thanh toán, hạch toán kế toán cho từng khoản chi đúng chế độ, đúng mục đích,



tiết kiệm theo quy định của Bộ Tài chính. Trong khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài

chính, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam tạm thời quy định như sau:

- Sau khi nhận được báo cáo quyết toán năm 1995 của đơn vị, Uỷ ban bảo vệ và

chăm sóc trẻ em Việt Nam lập kế hoạch kiểm tra và thông báo cho Uỷ ban bảo vệ và

chăm sóc trẻ em Việt Nam tỉnh (thành phố) thời gian và nội dung kiểm tra quyết toán.

- Thời gian kiểm tra quyết toán năm 1995 vào quý I và đầu quý II-1996.

Căn cứ vào sự hướng dẫn của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và tình

hình thực tế của địa phương, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố)

quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo và thời gian kiểm tra báo cáo quyết toán của

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em cấp huyện (quận), xã (phường), hướng dẫn các

đơn vị thực hiện và uốn nắn, xử lý kịp thời những sai lệch đảm bảo cho các hoạt

động được thiết thực, tránh lãng phí.

4. Xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 1997.

Trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng dự toán ngân sách nhà

nước năm 1997, Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính,

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn và dự

kiến số chi ngân sách chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho Uỷ ban bảo vệ

và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố), Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành

phố) tính toán xây dựng dự toán chi ngân sách theo định hướng chung của chương

trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Theo thời gian quy định, Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) làm

việc với Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam về kế hoạch ngân sách của

mình để có định hướng bố trí ngân sách và căn cứ tổng hợp ngân sách bảo vệ và

chăm sóc trẻ em trình Chính phủ.

- Dự toán ngân sách hàng năm các cấp ở địa phương phải gửi lên cấp trên. Xã gửi

Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em huyện; huyện, gửi Chủ nhiệm Uỷ ban

bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (đối với địa phương không có chuyên trách bảo vệ

và chăm sóc trẻ em cấp huyện), Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh tập hợp gửi

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.



B- NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NHIỆM VỤ CHI

I. CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM:

1. Về cơ bản tiếp tục duy trì nội dung hoạt động của chương trình tại 288 huyện và

1951 xã đã đầu tư (Quy định tại Thông tư số 08 ngày 16-1-1995 của Bộ trưởng -

Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam).

2. Mở rộng phạm vi hoạt động của chương trình tại 25 huyện và 94 xã thuộc 24 tỉnh

(thành phố).

Riêng đối với 94 xã được Trung ương đầu tư năm 1996, căn cứ vào kế hoạch hoạt

động chung của chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Uỷ ban

bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thành phố) xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và

gửi về Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam trước ngày 30-3-1996. Trên cơ

sở kế hoạch phân bổ của địa phương, Trung ương phê duyệt và cấp phát kinh phí

theo tiến độ thực hiện chương trình năm 1996.

- Nhu cầu ngân sách = 28.000.000.000 đồng (hai mươi tám tỷ đồng).

3. Một số điểm bổ sung:

3.1. Hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng: tiếp tục triển khai thực hiện nội

dung và định mức năm 1995 trên cơ sở hoạt động của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc

trẻ em các cấp. Riêng kinh phí xây dựng cụm panô cố định chuyển thành sửa panô

và kẻ khẩu hiệu tuyên truyền với định mức 500.000 đồng. Tăng kinh phí phát tin trên

phương tiện thông tin đại chúng là 2.500.000 đồng/năm.

3.2. Theo dõi tăng trưởng trẻ em dưới 5 tuổi thông qua mạng lưới tình nguyện viên

và ban chỉ đạo xã (phường).

Số lượng và chế độ của cán bộ chuyên trách, ban chỉ đạo và tình nguyện viên tiếp

tục giữ nguyên như năm 1995.

* Trang thiết bị:

- Cân trẻ em: Trung ương tiếp tục trang bị cho mỗi xã 02 chiếc cân trẻ em. Riêng các

xã thuộc các tỉnh miền núi và Tây Nguyên được trang bị 03 chiếc cân.

- Biểu đồ tăng trưởng trẻ em: Trung ương cấp bổ sung số biểu đồ còn thiếu đảm bảo

cho mỗi trẻ em dưới 5 tuổi có hai tờ biểu đồ do bà mẹ và tình nguyện viên cùng theo


